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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
 Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Chiếc lá
Chim sâu hỏi chiếc lá:
- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!
- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.
- Bạn đừng có giấu! Nếu bình thường vậy, sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn?
- Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ, tôi là một búp non. Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế cho đến bây giờ.
- Thật như thế sao? Đã có lần nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác gió thường rì rầm kể suốt ngày đêm chưa?
- Chưa! Chưa một lần nào tôi biến thành một thứ gì khác tôi cả. Suốt đời tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường.
- Thế thì chán thật! Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. Hoa ơi, bạn chỉ khéo bịa chuyện.
- Tôi không bịa chút nào đâu. Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế. Chính nhờ họ mới có chúng tôi - những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói đến.
                                                                                                 (Trần Hoài Dương)

Câu 1. (1,0 điểm) Câu chuyện trên có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào?
Câu 2. (1,0 điểm) Vì sao bông hoa lại kính trọng những chiếc lá?
Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: Chính nhờ họ mới có chúng tôi - những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói đến.
Câu 4. (1,0 điểm) Qua câu chuyện trên, em nhận xét gì về tính cách của lá?
Câu 5. (2,0 điểm) Tôi không bịa chút nào đâu. Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế. Chính nhờ họ mới có chúng tôi - những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói đến.
        Từ câu trả lời của hoa, em rút ra cho mình những bài học gì?
II. VIẾT (14,0 điểm)
Câu 1. (4,0 điểm)
Từ nội dung câu chuyện ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 12 đến 15 câu) trình bày ý kiến của em về vấn đề: Mỗi người cần biết sống cống hiến để cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.

Câu 2. (10,0 điểm)
Nhận định về thơ, Diệp Tiếp cho rằng: “Thơ là tiếng lòng người nghệ sĩ”.
Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy cảm nhận “tiếng lòng” của nhà thơ Xuân Quỳnh gửi gắm trong bài thơ “Lời ru của mẹ”:
Lời ru ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát

Lúc con nằm ấm áp
Lời ru là tấm chăn
Trong giấc ngủ êm đềm
Lời ru thành giấc mộng

Khi con vừa tỉnh giấc
Thì lời ru đi chơi
Lời ru xuống ruộng khoai
Ra bờ ao rau muống

Và khi con đến lớp
Lời ru ở cổng trường
Lời ru thành ngọn cỏ
Đón bước bàn chân con

Mai rồi con lớn khôn
Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát
Lúc con lên núi thẳm
Lời ru cũng gập ghềnh
Khi con ra biển rộng
Lời ru thành mênh mông.       
                                      
(Thơ Xuân Quỳnh, Kiều Văn chủ biên, NXB Đồng Nai, 1997)
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